
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

A.

I.

1 Đinh Văn Dũng 23/02/1990
Xã Yên Phương, huyện Ý 

Yên, tỉnh Nam Định

Tổ 5, phường Quang Trung, 

thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà 

Nam

Đại học  Kỹ thuật xây dựng 90,0 90,0

2 Trần Chiến Thắng 16/6/1990
Xã Tiến Thắng, huyện Lý 

Nhân, tỉnh Hà Nam

Tổ 8, phường Thanh Tuyền, 

thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà 

Nam

Đại học Quản lý đất đai 86,0 86,0

3 Vũ Việt Hưng 16/9/1984
Xã Bình Minh, huyện Nam 

Trực, tỉnh Nam Định

Thôn Văn Lâm 2, xã Liêm 

Tiết, thành phố Phủ Lý, tỉnh 

Hà Nam

Đại học
Xây dựng dân dụng 

và công nghiệp
80,0 80,0

II.

1 Lê Trung Thành 27/4/1987
Xã Thanh Hà, huyện Thanh 

Liêm, tỉnh Hà Nam

Tổ 3, phường Trần Hưng 

Đạo, thành phố Phủ Lý, tỉnh 

Hà Nam

Đại học Luật Kinh tế 86,0 86,0

2 Trương Quốc Tiến 20/02/1994
Xã Thọ Diện, huyện Thọ 

Xuân, tỉnh Thanh Hóa

Phường Lam Hạ, thành phố 

Phủ Lý, tỉnh Hà Nam
Đại học 

Kỹ thuật xây dựng 

công trình giao thông
82,0 82,0

ĐỘI QUẢN LÝ TRẬT TỰ XÂY DỰNG ĐÔ THỊ

Điểm ƣu 

tiên
Quê quán Hộ khẩu thƣờng trú

Trình độ 

đào tạo
Ngành

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH HÀ NAM

TT

DANH SÁCH NGƢỜI TRÚNG TUYỂN VIÊN CHỨC 

CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ PHỦ LÝ

(Kèm theo Quyết định số :              /QĐ-UBND ngày             /3/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Vị trí: Cán bộ kiểm tra, lập hồ sơ, xử lý các vi phạm về trật tự xây dựng, lấn chiếm đất đai

Vị trí: Cán bộ kiểm tra, xử lý vi phạm về trật tự đô thị, an toàn giao thông

Tổng 

điểm xét 

tuyển

Điểm kiểm 

tra sát hạch
Họ và tên

Ngày tháng 

năm sinh
Ghi chú
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Điểm ƣu 

tiên
Quê quán Hộ khẩu thƣờng trú

Trình độ 

đào tạo
NgànhTT

Tổng 

điểm xét 

tuyển

Điểm kiểm 

tra sát hạch
Họ và tên

Ngày tháng 

năm sinh
Ghi chú

3 Bùi Quang Tuấn 15/4/1987
Thị trấn Lâm, huyện Ý Yên, 

tỉnh Nam Định

Tổ 3, phường Trần Hưng 

Đạo, thành phố Phủ Lý, tỉnh 

Hà Nam

Đaị học
Kỹ thuật xây dựng 

công trình giao thông
79,0 79,0

4 Nguyễn Việt Trường 18/8/1992
Phường Tiên Nội, thị xã 

Duy Tiên, tỉnh Hà Nam

Phường Thanh Châu, thành 

phố Phủ Lý, tỉnh 

Hà Nam

Đại học  Luật 77,0 77,0

III.

1 Phạm Thị Bình 30/7/1990
Xã Thạch Văn, huyện 

Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh

Tổ dân phố Bào Cừu, 

phường Thanh Châu, thành 

phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Đại học  Luật Kinh tế 87,5 87,5

2 Đoàn Phúc Hưng 04/8/1984
Xã Xuân Vinh, huyện Xuân 

Trường, tỉnh Nam Định

Tổ dân phố Đình Tràng, 

phường Lam Hạ, thành phố 

Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Đại học Kế toán 82,0 82,0

B.

I.

1 Dương Quỳnh Thêm 01/8/1994
Xã Phương Giao, huyện Võ 

Nhai, tỉnh Thái Nguyên

Tổ dân phố Thá, phường 

Liêm Chính, thành phố Phủ 

Lý, tỉnh Hà Nam

Đại học  Báo chí 85,0 85,0

II.

1 Phạm Tiến Dũng 04/5/1987
Phường Châu Giang, thị xã 

Duy Tiên, tỉnh Hà Nam

Tổ 8, phường Lương Khánh 

Thiện, thành phố Phủ Lý, 

tỉnh Hà Nam

Đại học 
Công nghệ điện tử - 

viên thông
87,0 5,0 92,0

Con của 

người 

HĐKC bị 

nhiễm 

CĐHH

ĐÀI PHÁT THANH

Vị trí: Truyền dẫn phát sóng

Vị trí: Biên tập viên

Vị trí: Cán bộ tiếp dân, xử lý đơn thƣ khiếu nại, giải quyết, xử lý tang vật vi phạm
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Điểm ƣu 

tiên
Quê quán Hộ khẩu thƣờng trú

Trình độ 

đào tạo
NgànhTT

Tổng 

điểm xét 

tuyển

Điểm kiểm 

tra sát hạch
Họ và tên

Ngày tháng 

năm sinh
Ghi chú

C.

I.

1 Lê Thị Thu Hằng 09/11/1983
Xã Bối Cầu, huyện Bình 

Lục, tỉnh Hà Nam

Tổ 6, phường Lê Hồng 

Phong, thành phố Phủ Lý, 

tỉnh Hà Nam

Đại học Thú y 89,5 89,5

II.

1 Nguyễn Thị Hường 28/9/1991
Phường Hòa Mạc, thị xã 

Duy Tiên, tỉnh Hà Nam

Tổ Quan Nha, phường Hòa 

Mạc, thị xã Duy Tiên, tỉnh 

Hà Nam

Đại học Khoa học cây trồng 90,5 90,5

III.

1 Đỗ Thị Như Ngọc 17/9/1991
Xã Yên Chính, huyện Ý 

Yên, tỉnh Nam Định

Tổ 5, phường Trần Hưng 

Đạo, thành phố Phủ Lý, tỉnh 

Hà Nam

Đại học  Kế toán 92,0 92,0

D.

I.

1 Nguyễn Thị Phương 07/6/1979
Xã Tân Ước, huyện Thanh 

Oai, thành phố Hà Nội

Tổ 8, phường Minh Khai, 

thành phố Phủ Lý, tỉnh 

Hà Nam

Đại học
Tài chính - Ngân 

hàng
82,5 82,5

TRUNG TÂM VĂN HÓA - THỂ THAO

TRUNG TÂM DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP

Vị trí: Kế toán viên

Tổng số: 15 ngƣời

Vị trí: Kế toán viên

Vị trí: Trồng trọt, bảo vệ thực vật

Vị trí: Chăn nuôi, Thú y
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